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	Nhiều lựa chọn 
	“Đúng – Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Nguyên hàm. Tích phân
	Nguyên hàm
	Nhận biết: 
- Nhận biết được định nghĩa nguyên hàm của một hàm số (Phần I:Câu 1)
- Xác định được nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp (Phần I: Câu 2)
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	Tích phân
	Nhận biết: 
- Nhận biết được định nghĩa và các tính chất của tích phân (Phần I: Câu 3, Câu 4)
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	Ứng dụng hình học của tích phân
	Nhận biết: 
- Nhận biết được công thức tính diện tích hình phẳng, thể tích hình khối (Phần I: Câu5)
- Nhận biết được các công thức tính diện tích, thể tích thông qua miền tính hay đồ thị cho trước. (Phần I: Câu 6), (Phần II: Câu 3a, Câu 3b)
Thông hiểu: Sử dụng được tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng, thể tích của một số hình khối hay miền tính cho trước. (Phần II: Câu 3c)
Vận dụng:
- Vận dụng tích phân để giải quyết bài toán thực tiễn 
(Phần II: Câu 3d)
- Vận dụng được tích phân để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn (tính diện tích khu đất có hình dạng phức tạp; Tính toán lượng nước hồ chứa, hệ thống tưới tiêu,...). (Phần III: Câu 1)
	2
	
	
	2
	1
	1
	
	1
	

	2

	Phương trình mặt phẳng, đường thẳng mặt cầu
	2.1. Phương trình mặt phẳng
	Nhận biết: 
- Nhận biết được phương trình :tổng quát , theo đoạn chắn, mp(Oxy), mp(Oyz),mp(Oxz) của mặt phẳng; Đi qua 1 điểm và có VTPT. ( Phần I: Câu 7)
-VTPT của mặt phẳng. ( Phần I: Câu 8)
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	2.2. Phương trình đường thẳng
	Nhận biết: 
-  Nhận biết được phương trình chính tắc, phương trình tham số, vectơ chỉ phương, điểm thuộc đường thẳng trong không gian. (Phần I: Câu 9), (Phần II: Câu 1a, Câu 1b)
- Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và có VTPT 
( Phần I: Câu 10)
Thông hiểu
- Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau,  song song hoặc vuông góc với nhau. (Phần II: Câu 1c)
- Xác định được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song sog 
( Phần III: Câu 2)
- Xác định được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng ( Phần III: Câu 3)
Vận dụng: 
- Vận dụng được kiến thức về phương trình đường thẳng trong không gian để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn. 
( Phần II: Câu 1d)
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	2.3. Phương trình mặt cầu
	Nhận biết
- Nhận biết phương trình của mặt cầu khi biết tâm và bán kính.
( Phần I: Câu 11)
- Xác định được tâm/ bán kính của mặt cầu khi biết đường kính AB 
( Phần I: Câu 12)
Thông hiểu
- Xác định được tâm/ bán kính của mặt cầu khi biết phương trình của nó. ( Phần III: Câu 4)
Vận dụng
- Vận dụng được kiến thức về phương trình mặt cầu để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn/ sự tương giao giữa mặt phẳng và mặt cầu ( Phần III: Câu 6)
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	Xác suất có điều kiên
	3.1. Xác suất có điều kiện
	Nhận biết: 
- Nắm vững định nghĩa và ký hiệu xác suất có điều kiện P(A|B). ( Phần II: Câu 2a)
- Phân biệt được xác suất có điều kiện với xác suất thông thường. (Phần II: Câu 2b)
- Áp dụng được công thức tính xác suất có điều kiện: P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B), công thức nhân xác suất và các công thức liên quan (Phần II: Câu 4a, Câu 4b)
Thông hiểu: 
- sử dụng sơ đồ cây hoặc bảng xác suất để tính xác suất có điều kiện. (Phần II: Câu 2c, Câu 2d)
- Phân tích được mối quan hệ giữa xác suất có điều kiện và xác suất thông thường. (Phần II: Câu 4c, Câu 4d)
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	3.2. Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes
	Vận dụng: 
 - Sử dụng thành thạo hai công thức xác suất để đưa ra dự đoán và đánh giá trong các tình huống thực tế. (Phần III: Câu 5)
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	Tổng số câu
	
	12
	0
	0
	8
	6
	2
	0
	4
	2

	Tổng điểm
	
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	30
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	Phạm Văn Thiện
	
	                                                  Phan Huỳnh Phương Thúy

	Nơi nhận: 
	

	
	- BGH

	
	- GVBM

	
	- Học sinh

	
	- Lưu trữ



